
 

 

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

         

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2021, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp đối với các Ông, Bà 

có tên trong Danh sách kèm theo. 

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế phối hợp Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Bộ thực hiện cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định của Luật Giám 

định tư pháp và Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ 

giám định viên tư pháp.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ Tư pháp; 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, PC. 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BTNMT ngày       /      /2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Trình độ chuyên môn                     

được đào tạo 

Lĩnh vực chuyên môn 

giám định tư pháp 

I Tổng cục Quản lý Đất đai  

1 Chu Hồng Sơn 02/9/1976 Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách 

và Pháp chế 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Chính sách và pháp luật 

đất đai 

2 Nguyễn Ngọc Tuyến 06/8/1984 Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách 

và Pháp chế 

Thạc sỹ Luật Chính sách và pháp luật 

đất đai 

3 Bùi Văn Hải 27/4/1967 Cục trưởng Cục Kiểm soát quản 

lý và sử dụng đất đai 

Cử nhân Luật Kiểm soát quản lý và sử 

dụng đất đai 

4 Bùi Văn Tuấn 05/9/1980 Trưởng phòng Thanh tra, kiểm  

tra đất đai số 1, Cục Kiểm soát 

quản lý và sử dụng đất đai 

Cử nhân Luật Kiểm soát quản lý và sử 

dụng đất đai 

5 Lê Thị Khánh 06/8/1980 Trưởng phòng Thanh tra, kiểm  

tra đất đai số 2, Cục Kiểm soát 

quản lý và sử dụng đất đai 

Thạc sỹ Hành chính 

công; Cử nhân Luật 

Kiểm soát quản lý và sử 

dụng đất đai 

6 Đinh Việt Anh 07/10/1978 Phó Trưởng phòng Thanh tra, 

kiểm tra đất đai số 1, Cục Kiểm 

soát quản lý và sử dụng đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Kiểm soát quản lý và sử 

dụng đất đai 

7 Lê Văn Bình 20/10/1972 Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát 

triển quỹ đất 

Thạc sỹ Luật Kinh tế và phát triển 

quỹ đất 

8 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/02/1978 Trưởng phòng Bồi thường và 

Phát triển quỹ đất, Cục Kinh tế 

và Phát triển quỹ đất 

Thạc sỹ Luật Kinh 

tế 

Kinh tế và phát triển 

quỹ đất 



 

 

9 Nguyễn Văn Hiền 12/9/1978 Phó trưởng phòng Bồi thường 

và Phát triển quỹ đất, Cục Kinh 

tế và Phát triển quỹ đất 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Kinh tế và phát triển 

quỹ đất 

10 Nguyễn Tử Hoàng 23/9/1980 Phó trưởng phòng Bồi thường 

và Phát triển quỹ đất, Cục Kinh 

tế và Phát triển quỹ đất 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Kinh tế và phát triển 

quỹ đất 

11 Cao Đại Nghĩa 30/12/1985 Phó trưởng phòng Kinh tế và 

Giá đất, Cục Kinh tế và Phát 

triển quỹ đất 

Thạc sỹ Kinh tế Kinh tế và phát triển 

quỹ đất 

12 Hà Trọng Vĩnh 11/01/1978 Phó Trưởng phòng điều hành 

Phòng Kinh tế và Giá đất, Cục 

Kinh tế và Phát triển quỹ đất 

Thạc sỹ Luật Kinh tế và phát triển 

quỹ đất 

13 Vũ Sỹ Kiên 17/10/1974 Cục trưởng Cục Quy hoạch đất 

đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Quy hoạch đất đai 

14 Nguyễn Xuân Trọng 10/01/1974 Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch 

đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Quy hoạch đất đai 

15 Trần Thị Giang Hương 07/12/1975 Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch 

đất đai 

Tiến sỹ Quản lý   

đất đai 

Quy hoạch đất đai 

16 Nguyễn Tiến Thân 03/4/1976 Trưởng phòng Phòng Quy 

hoạch, Giao đất 1, Cục Quy 

hoạch đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Quy hoạch đất đai 

17 Phùng Tuấn Anh 14/5/1976 Trưởng phòng Phòng Quy 

hoạch, Giao đất 2, Cục Quy 

hoạch đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Quy hoạch đất đai 

18 Phạm Ngọc Thành Lê 20/12/1973 Phó trưởng phòng Phòng Quy 

hoạch, Giao đất 1, Cục Quy 

hoạch đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Quy hoạch đất đai 
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19 Phạm Ngô Hiếu 05/10/1976 Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Đăng ký đất đai 

20 Phạm Thị Thịnh 01/02/1970 Phó Cục trưởng Cục Đăng ký 

đất đai 

Thạc sỹ Kinh tế và 

Quản lý đất đai 

Đăng ký đất đai 

21 Phạm Trung Kiên 27/3/1978 Phó Cục trưởng Cục Đăng ký 

đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Đăng ký đất đai 

22 Trần Văn Tiến 05/10/1983 Trưởng phòng Đăng ký đất đai, 

Cục Đăng ký đất đai 

Kỹ sư Quản lý đất 

đai 

Đăng ký đất đai 

23 Nguyễn Khắc Thế 16/12/1978 Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và 

Cơ sở dữ liệu đất đai, Cục Đăng 

ký đất đai 

Thạc sỹ Quản lý 

Khoa học-Công 

nghệ 

Đăng ký đất đai 

24 Lê Minh Hạnh 17/10/1973 Phó Trưởng phòng Đo đạc bản 

đồ và Cơ sở dữ liệu đất đai, Cục 

Đăng ký đất đai 

Thạc sỹ Trắc địa 

ảnh 

Đăng ký đất đai 

25 Cao Tiến Nam 03/11/1966 Phó Giám đốc Trung tâm Định 

giá đất và Kiểm định địa chính 

Thạc sỹ Trắc địa Định giá đất và kiểm 

định địa chính 

26 Nguyễn Thanh Thủy 16/8/1971 Phó Giám đốc Trung tâm Định 

giá đất và Kiểm định địa chính 

Thạc sỹ Kỹ thuật 

Trắc địa 

Định giá đất và kiểm 

định địa chính 

27 Hoàng Thị Nụ 28/5/1977 Trưởng phòng Kiểm định đề án, 

dự án đất đai, Trung tâm Định 

giá đất và Kiểm định địa chính 

Thạc sỹ Quản lý đất 

đai 

Định giá đất và kiểm 

định địa chính 

28 Vũ Văn Đoàn 02/01/1980 Giám đốc Trung tâm Định giá 

đất 

Thạc sỹ Kỹ thuật 

Trắc địa 

Định giá đất và kiểm 

định địa chính 

29 Nguyễn Văn Huynh 10/01/1980 Trưởng phòng Kiểm định dữ 

liệu và thông tin đất đai, Trung 

tâm Định giá đất và Kiểm định 

địa chính 

Thạc sỹ Bản đồ 

viễn thám và hệ 

thông tin địa lý 

Định giá đất và kiểm 

định địa chính 



 

 

30 Nguyễn Hải Tường 08/11/1975 Phó Giám đốc Trung tâm Định 

giá đất, Trung tâm Định giá đất 

và Kiểm định địa chính 

Cử nhân địa chính Định giá đất và kiểm 

định địa chính 

31 Nguyễn Đức Hùng 25/7/1976 Phó Giám đốc Trung tâm Điều 

tra và Quy hoạch đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Điều tra và quy hoạch 

đất đai 

32 Ninh Minh Phương 19/12/1961 Giám đốc Trung tâm Quy hoạch 

sử dụng đất, Trung tâm Điều tra 

và Quy hoạch đất đai 

Thạc sỹ Nông 

nghiệp 

Điều tra và quy hoạch 

đất đai 

33 Tô Văn Mạnh 05/3/1973 Giám đốc Trung tâm Đo đạc, 

quan trắc và phân tích đất, 

Trung tâm Điều tra và Quy 

hoạch đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Điều tra và quy hoạch 

đất đai 

34 Nguyễn Đăng Thiết 02/9/1979 Giám đốc Trung tâm Đánh giá 

đất, Trung tâm Điều tra và Quy 

hoạch đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Điều tra và quy hoạch 

đất đai 

35 Trần Hồng Lĩnh 23/3/1967 Giám đốc Chi nhánh Trung tâm 

Điều tra và Quy hoạch đất đai 

phía Nam, Trung tâm Điều tra 

và Quy hoạch đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Điều tra và quy hoạch 

đất đai 

36 Nguyễn Văn Thực 08/3/1979 Phó Giám đốc Trung tâm Quy 

hoạch sử dụng đất, Trung tâm 

Điều tra và Quy hoạch đất đai 

Thạc sỹ Nông 

nghiệp 

Điều tra và quy hoạch 

đất đai 

37 Lã Bình Minh 10/02/1978 Phó Giám đốc Trung tâm Quy 

hoạch sử dụng đất, Trung tâm 

Điều tra và Quy hoạch đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Điều tra và quy hoạch 

đất đai 

39 Hoàng Tuấn Minh 29/8/1980 Phó Giám đốc Trung tâm Đánh 

giá đất, Trung tâm Điều tra và 

Quy hoạch đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Điều tra và quy hoạch 

đất đai 
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38 Phạm Đăng Khoa 13/7/1974 Phó Giám đốc Trung tâm Đo 

đạc, quan trắc và phân tích đất, 

Trung tâm Điều tra và Quy 

hoạch đất đai 

Thạc sỹ Quản lý  

đất đai 

Điều tra và quy hoạch 

đất đai 

II Thanh tra Bộ  

39 Nguyễn Đăng Duấn 27/02/1971 Thanh tra viên chính, Phòng 

tiếp dân và xử lý đơn thư 

Thạc sỹ quản lý 

hành chính công, cử 

nhân Luật. 

Đăng ký đất đai 

40 Hoàng Văn Lẫm 12/01/1979 Thanh tra viên chính, Phòng 

Thanh tra tài nguyên và môi 

trường miền Bắc 

Thạc sỹ môi trường Quản lý môi trường 

41 Trần Hải Quang 01/6/1971 Thanh tra viên, Phòng Giám sát 

và Xử lý sau thanh tra  

Thạc sỹ Luật   Giá đất  

III Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ  

42 Lại Văn Thủy 04/4/1968 Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài 

chính 

Tiến sỹ Kỹ thuật 

trắc địa bản đồ 

Đo đạc và bản đồ 

43 Đỗ Thị Hoài 05/6/1976 Giám đốc Trung tâm triển khai 

công nghệ đo đạc và bản đồ 

Tiến sỹ trắc địa Đo đạc và bản đồ 
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